
Thời hạn nộp CHUYÊN ĐỀ  TN:  Thứ 5 (09g00-11g00)  ngày 14/01/2016 chuyên ngành KQ, DL tại VPK P.211

Thứ 5 (14g00-16g00)  ngày14/01/2016 chuyên ngành MK, NL tại VPK P.211

STT MÃ SV HỌ VÀ TÊN CN ĐKKL H ĐIỆN THOẠI EMAIL THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM GVHD

1 1254010067 Nguyễn Ngọc Diểm KQ21 KLTN 1 0979933964 kenngoc_93@yahoo.com

2 1254010453 Trương Duy Tân KQ21 0 1 0932067144 tan7a1@yahoo.com

3 1254010467 Hồ Nam Quốc Thái KQ21 0 1 0984881700 thaiho101@gmail.com Thứ 6 207 Cao Minh Trí

4 1254010480 Nguyễn Dạ Thảo KQ21 0 1 0908611913 thaonguyenblue13@gmail.com
14g00 97VVT tri.cm@ou.edu.vn

5 1254010505 Nguyễn Thị Thái Thu KQ21 0 1 0932394330 Nguyenthu.ou12@gmail.com 15/10/2016 97 Võ Văn Tần

6 1254010520 Lê Thị Thu Thủy KQ21 0 1 01675170349 mixlee94@gmail.com

7 1254010526 Nguyễn Thị Anh Thư KQ21 0 1 0979364468 anhthu16@hotmail.com

8 1254012152 Nguyễn Thị Hiếu KQ21 KLTN 1 01653321565 hieu.nguyen1007@gmail.comz

9 1254010411 Huỳnh Nhựt Quang KQ21 0 1 0903978867 nhutquang0510@gmail.com

10 1254010419 Bùi Tuyền Tố Quyên KQ21 0 1 0977605644 toquyen179@gmail.com

11 1254010422 Hồ Thị Lệ Quyên KQ21 0 1 0977067723 Quyenho.ou@gmail.com

12 1254010438 Hồ Ngọc Sơn KQ21 0 1 0963968793 hongocson.qt6@gmail.com

STT MÃ SV HỌ VÀ TÊN CN ĐKKL H ĐIỆN THOẠI EMAIL THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM GVHD

1 1254010457 Lưu Thị Thanh MK21 0 1 0989368984 luuthithanh19941112@gmail.com

2 1254010466 Trần Văn Hữu Thanh MK21 0 1 01654940660 huuthanh01031994@gmail.com

3 1254010485 Tô Phương Thảo MK21 0 1 01645797727 thao.tost@gmail.com

4 1254010501 Huỳnh Xuân Thu MK21 0 1 01649686215 Huynhxuanthu.0404@gmail.com Thứ 5 305 Đỗ Khắc Xuân Diễm

5 1254010508 Đỗ Thị Thúy MK21 0 1 01656196874 dothithuy3991@gmail.com
15g30 97VVT

diem.dkx@ou.edu.vn; 

dkxdiem@yahoo.com

6 1254010529 Phạm Minh Thư MK21 0 1 01653769299 Minhthu.pham2909@gmail.com 15/10/2015 97 Võ Văn Tần

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP.HỒ CHÍ MINH 

KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
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Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ Văn phòng Khoa (P.211) theo lịch tiếp sinh viên



7 1254010532 Võ Thị Thư MK21 0 1 01632855819 thupy.vt@gmail.com

8 1254010540 Đinh Thị Thủy Tiên MK21 0 1 01649375432 tienthuythidinh@gmail.com

9 1254010542 Phạm Thị Quỳnh Tiên MK21 0 1 01658258343 tienptq94@gmail.com

10 1254010549 Đặng Thị Trang MK21 0 1 01636535619 uyentrang.dang93@gmail.com

STT MÃ SV HỌ VÀ TÊN CN ĐKKL H ĐIỆN THOẠI EMAIL THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM GVHD

1 0954052093 Nguyễn Văn Tuấn KQ21 0 1 0979595949 n.tuan0810@gmail.com

2 1154010053 Thái Duy Cường KQ21 0 1 0947002724 tieucuongleo@gmail.com

3 1254010059 Trần Huy Chương KQ21 0 1 0903036805 medal.tranou@gmail.com

4 1254010148 Nguyễn Thị Thu Hiền KQ21 KLTN 1 0986289261 thuhiennguyen0309@gmail.com Thứ 4 305 Đoàn Thị Thanh Thúy

5 1254010297 Trần Thị Thanh My KQ21 0 1 01645520016 mytran0999@gmail.com
14g00 97VVT

thuy.dtth@ou.edu.vn; 

thanhthuy_dhm@yahoo.com

6 1254010346 Nguyễn Thị Bích Nguyên KQ21 0 1 01649103827 bichnguyen16@gmail.com 14/10/2015 97 Võ Văn Tần

7 1254010413 Lê Minh Quân KQ21 0 1 01688625778 leminhquan1994.ou@gmail.com

8 1254010482 Nguyễn Trần Lan Thảo KQ21 KLTN 1 0983410934 ntrlanthao@gmail.com

9 1254012047 Nguyễn Lê Minh Châu NL21 0 1 0933325315 qtkd01minhchau@gmail.com

10 1254012105 Phạm Đức Hai NL21 0 1 0979980697 haipham31@gmail.com

11 1254012517 Trần Thị Thanh Thùy MK21 KLTN 1 01649501043 nhocmaruco258@gmail.com

12

STT MÃ SV HỌ VÀ TÊN CN ĐKKL H ĐIỆN THOẠI EMAIL THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM GVHD

1 1254010398 Ngô Tuyết Phụng NL21 0 1 01223458070 ngotuyetphung94

2 1254010417 Nguyễn Thị Quí NL21 0 1 01679940625 nguyenqui.hr@gmail.com Thứ 6 208 Dương Diễm Châu

3 1254010421 Đỗ Quyên NL21 0 1 01239986111 dquyen0794@gmail.com
14g00 0

chau.dd@ou.edu.vn; 

duongdiemchau@gmail.com

4 1254010424 Trần Thị Kim Quyên NL21 0 1 01676711424 ttkquyen94@gmail.com 15/10/2016 97 Võ Văn Tần

5 1254010426 Văn Phú Quyên NL21 0 1 0938141247 vanphuquyen1994@gmail.com

STT MÃ SV HỌ VÀ TÊN CN ĐKKL H ĐIỆN THOẠI EMAIL THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM GVHD

1 1254010462 Nguyễn Thị Hoài Thanh NL21 0 1 01696999099 nguyenhoaithanh1994@gmail.com

2 1254010472 Đặng Thị Thu Thảo NL21 KLTN 1 0932190127 dangthuthao110@gmail.com

3 1254010473 Đinh Ngọc Phương Thảo NL21 0 1 0935717516 phuongthao0919@gmail.com

4 1254010492 Nguyễn Thị Đặng Thiêm NL21 0 1 01682718772 danghtine Thứ 4 208 Hoàng Mạnh Dũng

5 1254010500 Đồng Thị Thu NL21 0 1 01203044077 dongthu1012@gmail.com
8g30 97VVT

dung.hm@ou.edu.vn; 

dungoupmu@yahoo.com.vn



6 1254010531 Trần Thị Minh Thư NL21 0 1 0988124418 mbs.tranminhthu@gmail.com 14/10/2015 97 Võ Văn Tần

7 1254010537 Đỗ Huỳnh Nhật Thy NL21 0 1 01217597193 Dohuynhnhatthy@gmail.com

8 1254010547 Đặng Quốc Toàn NL21 0 1 0984969563 dangquoctoantv@gmail.com

9 1254010559 Nguyễn Thanh Trang NL21 0 1 01226681295 nguyenthanhtrang1203@gmail.com

10 1254010563 Nguyễn Thị Thùy Trang NL21 0 1 01677819219 thuytrang.ou.0194@gmail.com

STT MÃ SV HỌ VÀ TÊN CN ĐKKL H ĐIỆN THOẠI EMAIL THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM GVHD

1 1254010084 Trương Thị Mỹ Duyên NL21 0 1 01694436122 duyentruong226@gmail.com

2 1254010104 Phạm Hữu Thanh Gương MK21 0 1 0908328950 thanhguong.pham@gmail.com

3 1254010126 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh MK21 0 1 0907969411 Hanh.ou411@gmail.com

4 1254010161 Trần Công Hiệp MK21 0 1 01649180312 tranconghiepkt@gmail.com Thứ 6 207 Huỳnh Hạnh Phúc

5 1254010168 Nguyễn Ngọc Hòa MK21 0 1 0989362877 94nguyenhoa@gmail.com
10g00 97VVT

phuc.hh@ou.edu.vn; 

hanhphuc25@gmail.com

6 1254010396 Nguyễn Thanh Phúc MK21 0 1 01252662511 phucqt04.ou@gmail.com 16/10/2015 97 Võ Văn Tần

7 1254010405 Quách Thụy Trúc Phương KQ21 0 1 0945933233 Quachthuytrucphuong@gmail.com

8 1254010647 Lý Kiết Văn MK21 0 1 01228889218 mandy.lkv@gmail.com

9 1254012653 Trịnh Thị Hồng Vân MK21 0 1 0962198894 vantrinh2603@gmail.com

10 1254012664 Huỳnh Quốc Việt NL21 0 1 0917149264 huynhquocviet.qt07@gmail.com

STT MÃ SV HỌ VÀ TÊN CN ĐKKL H ĐIỆN THOẠI EMAIL THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM GVHD

1 1254010063 Lý Chí Cường KQ21 0 1 0968001510 chicuong2012.ou@gmail.com

2 1254010085 Võ Thị Bích Duyên KQ21 0 1 0989367212 bichduyenvo0108@gmail.com

3 1254010240 Đặng Trần Thảo Linh KQ21 0 1 01202301141 dangtranthaolinh71@gmail.com

4 1254010279 Đinh Thị Tuyết Mai KQ21 0 1 01653381500 tuyetmaiou@gmail.com Thứ 5 208 Huỳnh Kim Tôn

5 1254010293 Tô Thị Minh KQ21 0 1 01688042941 tominh.ib@gmail.com
10g00 97VVT

ton.hk@ou.edu.vn; 

kimton161@gmail.com

6 1254010314 Từ Thị Thu Nga KQ21 0 1 01649681845 tieuyeuquai180494@gmail.com 15/10/2015 97 Võ Văn Tần

7 1254010317 Lưu Tuyết Ngân KQ21 0 1 01264759657 tuyetngan1829@gmail.com

8 1254010339 Phạm Thị Bích Ngọc KQ21 0 1 01286449461 phambichngoc.ou@gmail.com

9 1254010354 Trần Thị Nguyệt KQ21 0 1 0973357263 nguyettranmb@gmail.com

10 1254010393 Châu Gia Phối KQ21 0 1 0977778889 giaphoichau@gmail.com

STT MÃ SV HỌ VÀ TÊN CN ĐKKL H ĐIỆN THOẠI EMAIL THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM GVHD

1 1254010557 Nguyễn Minh Trang MK21 0 1 0962106647 trangtrang2747@gmail.com

2 1254010594 Nguyễn Thị Mỹ Trinh MK21 0 1 01644458618 trinhglnguyen@gmail.com Thứ 6 207 Lê Phúc Loan



3 1254010602 Lê Thị Minh Trí MK21 0 1 0976957124 minhtribmt.94@gmail.com
8g30 97VVT

loan.lp@ou.edu.vn; 

lephucloanpuf@gmail.com

4 1254010607 Lê Đình Trung MK21 0 1 0971620662 trungld.qn@gmail.com 16/10/2015 97 Võ Văn Tần

5 1254010642 Nguyễn Đình Tố Uyên MK21 0 1 01289761787 annauyennguyen2910@gmail.com

STT MÃ SV HỌ VÀ TÊN CN ĐKKL H ĐIỆN THOẠI EMAIL THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM GVHD

1 1254010527 Phan Thị Minh Thư KQ21 0 1 0987073284 minhthu.ou@gmail.com

2 1254010541 Nguyễn Ngọc Thủy Tiên KQ21 0 1 01692701332 nguyenngocthuytien.nntt@gmail.com

3 1254010552 Hồ Thị Thùy Trang KQ21 0 1 0972240344 thuytrang.ou0804@gmail.com

4 1254010564 Phạm Lê Xuân Trang KQ21 0 1 01227095025 xuantrangqt01@gmail.com Thứ 5 305 Lê Thanh Huyền Thơ

5 1254010591 Lưu Thị Tuyết Trinh KQ21 0 1 01677667000 00luuluu@gmail.com
8g30 97VVT

tho.lth@ou.edu.vn; 

lethanhhuyentho@gmail.com

6 1254010619 Nguyễn Phạm Anh Tuấn KQ21 0 1 0933311573 shane.universe@gmai.com 15/10/2015 97 Võ Văn Tần

7 1254010651 Nguyễn Thị Vân KQ21 0 1 0969767412 vannuyen8486@gmail.com

8 1254012188 Nguyễn Thu Huyền KQ21 0 1 01669811893 thuhuyen19031994@gmail.com

9 1254012206 Ngô Nguyên Kha KQ21 0 1 0934979887 Nguyenkha.n2k@gmail.com

STT MÃ SV HỌ VÀ TÊN CN ĐKKL H ĐIỆN THOẠI EMAIL THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM GVHD

1 1254010667 Võ Anh Việt MK21 0 1 01656382393 anhviet.jk@gmail.com

2 1254010679 Nguyễn Thị Bích Vy MK21 0 1 0937353605 vynguyen1094@gmail.com

3 1254012167 Trần Thị Minh Hoàng MK21 0 1 01239303184 hoangtran298@gmail.com

4 1254012185 Đinh Thạch Mỹ Huyền MK21 0 1 01274425120 dinh.nhi.0u@gmail.com Thứ 5 305 Lê Thị Ngọc Tú

5 1254012196 Bùi Thị Lan Hương MK21 0 1 01667614114 lanhuong.qtou@gmail.com
8g30 97VVT

tu.ltn@ou.edu.vn; 

ngoctule89@yahoo.com

6 1254012325 Cao Nghĩa MK21 0 1 0978235912 caonghiahh@gmail.com 15/10/2015 97 Võ Văn Tần

7 1254012357 Nguyễn Mạnh Nhân MK21 0 1 01688924944 manhnhanou06@gmail.com

8 1254012565 Phan Thị Hồng Trang MK21 0 1 0966113524 trangphan.open@gmail.com

9 1254012599 Trần Tú Trinh MK21 0 1 01656186716 trantutrinh93@gmail.com

10 1254012641 Lê Thụy Tố Uyên MK21 0 1 0977997644 lethuytouyen@gmail.com

STT MÃ SV HỌ VÀ TÊN CN ĐKKL H ĐIỆN THOẠI EMAIL THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM GVHD

1 1254010146 Nguyễn Thị Hiền MK21 KLTN 1 01669965375 hiennguyen010194@gmail.com

2 1254010313 Trần Thị Nga MK21 KLTN* 1 01647675410 nga.trandhm@gmail.com

3 1254010377 Nguyễn Hồng Nhung KQ21 0 4 0937954124 hongnhung.mar12@gmail.com

4 1254010476 Lê Nguyễn Thanh Thảo MK21 0 1 0943226294 lenguyenthanhthao.ou@gmail.com Thứ 4 207 Ngô Thị Phương Anh



5 1254012230 Hồ Thị Nhật Lan KQ21 0 1 01653882272 honhatlan@gmail.com
8g30 97VVT

anh.ntp@ou.edu.vn; 

anh.ngo@oude.edu.vn

6 1254012247 Nguyễn Bảo Linh KQ21 0 1 01693929802 nguyenbaolinh1309@gmail.com 14/10/2015 97 Võ Văn Tần

7 1254012263 Phạm Nguyễn ThanhLong KQ21 0 1 01665502823 phamnguyenthanhlong93@gmail.com

8 1254012348 Trần Đào Nguyên KQ21 0 1 01666317636 nguyennguyen19894@gmail.com

9 1254012577 Nguyễn Bích Trâm KQ21 0 1 0966778016 bichtramnguyen1009@gmail.com

10 1254012609 Trần Đức Trung KQ21 0 1 0909687990 simon.trantrung@gmail.com

STT MÃ SV HỌ VÀ TÊN CN ĐKKL H ĐIỆN THOẠI EMAIL THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM GVHD

1 1254010008 Hà Quốc Anh MK21 0 1 01695783760 dh12qt06@gmail.com

2 1254010012 Mai Tuấn Anh KQ21 0 1 01207561069 maituananh98@gmail.com

3 1254010052 Trần Thị Chi MK21 0 1 01689084913 tranchi22@gmail.com

4 1254010053 Ngô Văn Chiến MK21 0 1 01657599268 ngovanchien.ou@gmail.com Thứ 4 308 Nguyễn Đình Kim

5 1254010072 Lê Nhật Bích Dung MK21 0 1 01649884478 lenhatbichdung@gmail.com
10g00 97VVT

Kim.nd@ou.edu.vn; 

ngdinhkim@gmail.com

6 1254010078 Tô Quang Duy MK21 0 1 0938751541 qd.chris94@gmail.com 14/10/2015 97 Võ Văn Tần

7 1254010093 Nguyễn Thị Bích Đào MK21 0 1 01636733940 bichdaonguyen612@gmail.com

8 1254010283 Phan Thanh Minh Mẫn MK21 0 1 01228786606 phanman2403@gmail.com

9 1254010285 Trần Thị Trường Mi MK21 0 1 01636286981 mimi.tran.ipom@gmail.com

10 1254010465 Phan Thị Hà Thanh MK21 0 1 01284120400 thanhphanqtkd@gmail.com

STT MÃ SV HỌ VÀ TÊN CN ĐKKL H ĐIỆN THOẠI EMAIL THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM GVHD

1 1254010009 Hoàng Bảo Anh KQ21 0 1 01685674872 hoangbaoanh.2910@gmail.com

2 1254010039 Phùng Lê Ngọc Bảo KQ21 0 1 0906839602 Bao.ou.qtkd@gmail.co

3 1254010205 Lê Văn Kha MK21 0 1 01672272988 leokhavina36@yahoo.com.vn

4 1254010222 Trần Như Anh Kiệt MK21 0 1 01677666550 anhkiet4994@gmail.com Thứ 5 305 Nguyễn Lê Huỳnh Trúc

5 1254010287 Hoàng Ngọc Minh DL21 0 1 01214500155 hoangngocminh161994@gmail.com
8g30 97VVT

truc.nlh@ou.edu.vn; 

trucnguyenlh@gmail.com

6 1254010295 Hà Bảo Huyền My MK21 0 1 01667933246 huyenmy.sky.93@gmail.com 15/10/2015 97 Võ Văn Tần

7 1254010332 Khưu Thúy Ngọc MK21 0 1 0933457591 ngockhuu1102@gmail.com

8 1254010459 Nguyễn Hoàng Thanh MK21 0 1 090888646 hoangthanh.nguyen4194@gmail.com

STT MÃ SV HỌ VÀ TÊN CN ĐKKL H ĐIỆN THOẠI EMAIL THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM GVHD

1 1254010177 Nguyễn Thị Kim Huệ KQ21 KLTN 1 01665505545 kimhue76113@gmail.com

2 1254010232 Lê Thị Lệ KQ21 KLTN 1 0902776130 lethileou2012@gmail.com



3 1254010394 Lê Đăng Hưng Phúc NL21 0 1 01265544446 bboybizzney@gmail.com

4 1254010570 Phạm Nguyễn Trải NL21 0 1 0985301613 phamnguyentrai.dongthap1211@gmail.com

5 1254010571 Đỗ Nguyễn Tấn Trạng NL21 0 1 01636151800 tantrang.491994@gmail.com Thứ 4 207 Nguyễn Ngọc Thông

6 1254010574 Lê Thị Bích Trâm NL21 0 1 01674059489 qt06tram@gmail.com
10g00 97VVT

thong.nn@ou.edu.vn; 

ngocthong2011@gmail.com

7 1254010582 Trần Phạm Anh Trâm NL21 0 1 0968883368 anhtram.qtkd@gmail.com 14/10/2015 97 Võ Văn Tần

8 1254010583 Nguyễn Hoàng NgọcTrân NL21 0 1 0933338535 nguyenhoangngoctran102@gmail.com

9 1254010589 Hồ Thị Thùy Trinh NL21 0 1 01685531041 ngokdotty@gmail.com

10 1254010611 Trần Thị Anh Truyền NL21 0 1 01676750234 anhtruyentran@gmail.com

11 1254010616 Phan Hàn Cẩm Trúc NL21 0 1 01648271769 camtrucphanhan@gmail.com

12 1254010624 Nguyễn Ngọc Tuyền NL21 0 1 01262903073 Tuyen.nguyen.ou@gmail.com

STT MÃ SV HỌ VÀ TÊN CN ĐKKL H ĐIỆN THOẠI EMAIL THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM GVHD

1 1254010002 Lưu Thúy An NL21 0 3 0914446171 Thuyanqt94@gmail.com

2 1254010021 Nguyễn Tuấn Anh NL21 0 1 01688493633 Tuananhqt07.ou@gmail.com

3 1254010040 Vương Quốc Bảo NL21 0 1 0976826142 vqbaobao@yahoo.com

4 1254010055 Bùi Hà Viễn Chinh NL21 0 1 01679667774 buihavienchinh@gmail.com Thứ 5 207 Nguyễn Quang Vinh

5 1254010074 Trần Thị Kim Dung NL21 0 1 01662520699 tranthikimdung94.ou@gmail.com
10g00 97VVT

vinh.nq@ou.edu.vn; 

vinhnguyenquang2003@yahoo

.com

6 1254010087 Nguyễn Tấn Dư NL21 0 1 01669773409 dunguyen2507@gmail.com 15/10/2015 97 Võ Văn Tần

7 1254010095 Nguyễn Thị Hồng Đạt NL21 0 1 01652453835 hongdatqtkd@gmail.com

8 1254010108 Lê Nhật Hà NL21 0 1 01654629961 Hale1194@gmail

9 1254010448 Nguyễn Thị Thanh Tâm NL21 0 1 01652395650 cobonla1994gl@gmail.com

10 1254010458 Ngô Ngọc Lan Thanh NL21 0 1 01682064887 thanhngo.194@gmail.com

STT MÃ SV HỌ VÀ TÊN CN ĐKKL H ĐIỆN THOẠI EMAIL THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM GVHD

1 1054010163 Trần Ngọc Hiếu NL21 0 1 0932193608 tranngochieuqtkd@gmail.com

2 1154010071 Mã Mỹ Dinh NL21 0 1 0938853244 mydinh94@gmail.com

3 1154010491 Đoàn Thanh Tâm NL21 0 1 01225919898 tamdoan1234@gmail.com

4 1254010344 Huỳnh Thị Hạnh Nguyên MK21 0 1 0989959601 nguyen.huynh.qt10.ou@gmail.com Thứ 4 307 Nguyễn Thành Long

5 1254010353 Nguyễn Trương ánh Nguyệt MK21 0 1 01659628902 anhnguyetquantri12@gmail.com
10g00 97VVT

long.nt@ou.edu.vn; 

thanhdragon@gmail.com

6 1254010409 Nguyễn Thị ánh Phượng MK21 0 1 0934066393 phuong.nta1105@gmail.com 14/10/2015 97 Võ Văn Tần

7 1254010432 Nguyễn Thị Thì San MK21 0 1 01639476859 catithisan@gmail.com



8 1254010440 Võ Thị Sương MK21 0 1 01674799826 suongvo111@gmail.com

9 1254010444 Huỳnh Thị Kim Tâm MK21 0 1 01666401201 kimtam.24794@gmail.com

10 1254010447 Nguyễn Thanh Tâm MK21 0 1 0987203403 tammarket94@gmail.com

STT MÃ SV HỌ VÀ TÊN CN ĐKKL H ĐIỆN THOẠI EMAIL THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM GVHD

1 1254010071 Mã Mỹ Dinh NL21 0 1 0938853244 mydinh94@gmail.com

2 1254010546 Bùi Thanh Tình NL21 0 1 01674234548 thanhtinh.bui94@gmail.com Thứ 6 Nguyễn Thế Khải

3 1254010648 Trần Lê Nhất Văn NL21 * 1 0987095169 tranlevanvan@gmail.com

Gv qua 
ĐT

khaidba2012@gmail.com

4 1254010688 Nguyễn Thị Yến NL21 0 1 1699494119 nguyenthiyen.ou@gmail.com 16/10/2015 0913665996

5 1254012660 Trịnh Thị Thảo Vi NL21 * 1 0989382937 trinhthaovi.thaovi@gmail.com

STT MÃ SV HỌ VÀ TÊN CN ĐKKL H ĐIỆN THOẠI EMAIL THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM GVHD

1 1254010014 Nguyễn Duy Anh KQ21 0 1 0964353361 nguyenduyanh261994@gmail.com

2 1254010017 Nguyễn Thị Duyên Anh KQ21 0 1 0967807264 nguyenthiduyenanh@gmail.com

3 1254010097 Vũ Hoàng Đăng KQ21 0 1 01632873567 hoangdang241@gmail.com

4 1254010114 Nguyễn Thị Thu Hải KQ21 0 1 01699928916 nguyenthithuhai.ou@gmail.com Thứ 5 207 Nguyễn Thị Bích Phượng

5 1254010129 Dương Thị Thanh Hằng KQ21 0 1 0985018215 duongthithanhhang09@gmail.com
8g30 97VVT

phuong.ntb@ou.edu.vn; 

phuongntb_ou@yahoo.com

6 1254010141 Nguyễn Phúc Hậu KQ21 0 1 01644820011 hauphuc12@gmail.com 15/10/2015 97 Võ Văn Tần

7 1254010163 Nguyễn Thị Thanh Hoa KQ21 0 1 01667677686 thanhhoaqtkd1@gmail.com

8 1254010178 Bùi Quang Huy KQ21 0 1 0919503535 buiquanghuy2@gmail.com

9 1254010187 Nguyễn Thị Ngọc Huyền KQ21 0 1 0904414645 huyenou@gmail.com

10 1254010215 Phạm Đăng Khoa KQ21 0 1 01219851946 phamdangkhoa12345@gmail.com

STT MÃ SV HỌ VÀ TÊN CN ĐKKL H ĐIỆN THOẠI EMAIL THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM GVHD

1 1054010198 Nguyễn Thị Ngọc Huyền MK21 0 1 0908067300 huyennguyen.ou10@gmail.com

2 1054010229 Nguyễn Việt Khoa MK21 0 1 0932664282 vietkhoa.1809@gmail.com Thứ 6 208 Nguyễn Thị Diệu Linh

3 1154010051 Hồ Quốc Cường MK21 0 1 1229923972 hoquoccuong3@gmail.com
8g30 97VVT

linh.ntd@ou.edu.vn; 

dieulinh_ou@yahoo.com

4 1254040534 Mang Viên Ngọc Tuyền MK21 0 1 01636731050 Ngoctuyen111109@gmail.com 16/10/2015 97 Võ Văn Tần

5 1254010311 Lý Thị Bích Nga NL21 0 1 01672665898 lythibichnga94@gmail.com

STT MÃ SV HỌ VÀ TÊN CN ĐKKL H ĐIỆN THOẠI EMAIL THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM GVHD

1 1254010149 Nguyễn Thị Thu Hiền MK21 0 1 0987003641 nguyenthuhien.dhm12@gmail.com

2 1254010156 Nguyễn Trọng Hiếu MK21 0 1 0935565663 hieu.nguyen.1502@gmail.com

Liên hệ 
hẹn gặp



3 1254010157 Nguyễn Trung Hiếu MK21 0 1 01672322999 trunghieukelvin94@gmail.com

4 1254010171 Nguyễn Thị Thúy Hồng MK21 * 3 0926282007 nguyenthithuyhong1994@gmail.com Thứ 5 207 Nguyễn Thị Minh Mẫn

5 1254010201 Phạm Thị Trúc Hương DL21 0 1 01657977414 truchuong.ou@gmail.com
8g30 97VVT

man.ntm@ou.edu.vn; 

minhman.mba6@yahoo.com

6 1254010318 Mai Trần Kim Ngân MK21 * 1 0903536119 mt.kimngan77@gmail.com 15/10/2015 97 Võ Văn Tần

7 1254010372 Võ Thị ái Nhi MK21 * 3 01658095370 vothiainhi.bt@gmail.com

8 1254010513 Nguyễn Minh Thùy NL21 * 3 0983150410 nguyenminhthuy.song@gmail.com

9 1254010669 Huỳnh Hữu Vinh MK21 * 3 0968335684 huuvinh240419@gmail.com

10 1254012023 Phạm Thị Kim Anh MK21 0 3 01636556259 anh.ptk.qn@gmail.com

STT MÃ SV HỌ VÀ TÊN CN ĐKKL H ĐIỆN THOẠI EMAIL THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM GVHD

1 1254010032 Vương Thị Vân Anh DL21 0 1 0937723996 Vananhvuong94@gmail.com

2 1254010034 Ngô Thị Ngọc ánh DL21 0 1 01683884589 ngongocanhqt04@gmail.com

3 1254010035 Nguyễn Hồng Ân MK21 * 3 0946313183 Johhaneshongan@gmail.com

4 1254010061 Lê Thị Thu Cúc DL21 0 1 01285356691 lecuc1803@gmail.com Thứ 4 305 Nguyễn Thị Thủy

5 1254010073 Lê Thị Hạnh Dung DL21 0 1 01225683929 cher.papiz@gmail.com
10g00 97VVT

thuy.nt@ou.edu.vn; 

thuynguyen.ou86@gmai.com

6 1254010110 Bôi Chí Hào DL21 0 1 01286339288 hu_chay2@yahoo.com 14/10/2015 97 Võ Văn Tần

7 1254010164 Nguyễn Quốc Hòa DL21 0 3 0909103768 quochoaqt07@gmail.com

8 1254010433 Đỗ Tấn Sang NL21 * 3 01269811749 sangvipway@gmail.com

9 1254010460 Nguyễn Hoàng ThiênThanh DL21 * 3 01239303301 nguyenthienthanh.ou@gmail.com

10 1254010680 Nguyễn Thị Cẩm Vy DL21 0 1 01627529612 bevy373@gmail.com

STT MÃ SV HỌ VÀ TÊN CN ĐKKL H ĐIỆN THOẠI EMAIL THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM GVHD

1 1254010150 Võ Thị Thu Hiền MK21 * 3 01696157501 vothithuhien.qtkd@gmail.com

2 1254010227 Lầu Say Kín MK21 0 1 01686452492 kin.lau.say@gmail.com

3 1254010235 Nguyễn Thị Mỹ Liễu MK21 0 1 0982397944 mylieu.ou@gmail.com

4 1254010256 Trần Thị Ngọc Linh MK21 0 1 01668182030 linhtranhf@gmail.com

5 1254010296 Nguyễn Thị Quỳnh My MK21 KLTN* 3 01683215900 quynhmyqt04@gmail.com Thứ 3 207 Nguyễn Trần Cẩm Linh

6 1254010437 Trần Hoàng Sinh MK21 KLTN* 3 01679376637 hoangsinh.ou@gmail.co
14g00 97VVT

linh.ntc@ou.edu.vn; 

linhnguyen310884@gmail.com

7 1254010518 Võ Thị Thu Thùy MK21 KLTN 1 0901449236 vothithuthuy361994@gmail.com 13/10/2015 97 Võ Văn Tần

8 1254012483 Nông Thị Thảo NL21 0 1 01684811922 nongthao123@gmail.com

9 1254010519 Hồ Thị Lệ Thủy MK21 KLTN* 1 0987102703 lethuy.dh12qt09@gmail.com



10 1254010551 Đồng Thị Trang MK21 0 1 01205866991 dongthitrang1994@gmail.com

11 1254010671 Lê Thị Vũ MK21 * 1 01675750824 levu021994@yahoo.com

12 1254012523 Huỳnh Thị Kim Thư KQ21 KLTN* 3 01692371321 huynhkimthu0703@gmail.com

STT MÃ SV HỌ VÀ TÊN CN ĐKKL H ĐIỆN THOẠI EMAIL THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM GVHD

1 1254010306 Trần Văn Nam NL21 0 1 01678564948 trannam1493@gmail.com

2 1254010316 Lê Ngọc Kim Ngân NL21 0 1 01644535465 Nganleqt04@gmail.com

3 1254010333 Lê Thị Bích Ngọc NL21 0 1 01286995749 bichngoccgtg@gmail.com Thứ 7 411 Phạm Nam Vĩnh An

4 1254010350 Đỗ Thị Thu Nguyệt NL21 0 1 01649459598 nguyetdtt.ou@gmail.com
8g30 97VVT

an.pnv@ou.edu.vn; 

vinh_an_kdtt@yahoo.com

5 1254010352 Nguyễn Thị Minh Nguyệt NL21 0 1 01639066120 minhnguyetou94@gmail.com 17/10/2015 97 Võ Văn Tần

6 1254010360 Lê Vũ Minh Nhật NL21 0 1 01244196660 lenhatou@gmail.com

7 1254010362 Bùi Thị Yến Nhi NL21 0 1 0977263970 Yennhi384@gmail.com

8 1254010386 Nguyễn Thị Kiều Oanh NL21 0 1 0962506461 nguyenoanh270394@gmail.com

STT MÃ SV HỌ VÀ TÊN CN ĐKKL H ĐIỆN THOẠI EMAIL THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM GVHD

1 1154010143 Nguyễn Phú Hảo NL21 0 1 01633141692 nguyenphuhao.it@gmail.com

2 1251020141 Phan Công Phố NL21 0 1 0963067028 pho.phan93@gmail.com Thứ 6 Phạm Thị Thanh Vân

3 1254010113 Nguyễn Thanh Hải NL21 0 1 01667839927 nguyenthanhhaiou@gmail.com
8g30

Gv qua 

ĐT
dsphamthanhvan@yahoo.com

4 1254010119 Đỗ Thị Như Hảo NL21 0 1 0988099025 hailey.d2708@gmail.com 16/10/2015 0903730630

5 1254010550 Đoàn Thị Huyền Trang NL21 0 1 0909460738 trangrioqtkd.ou@gmail.com

STT MÃ SV HỌ VÀ TÊN CN ĐKKL H ĐIỆN THOẠI EMAIL THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM GVHD

1 1254010020 Nguyễn Thụy Vân Anh NL21 0 1 932028007 vananh.nguyen3001@gmail.com

2 1254010216 Vũ Đăng Khoa NL21 0 1 0968097696 khoakhoa0601@gmail.com

3 1254010219 Nguyễn Thanh Kiều NL21 0 1 0934063930 rose_love313@yahoo.com

4 1254010233 Lê Thị Mỹ Lệ NL21 0 1 0987095674 myle.qtns@gmail.com Thứ 5 305 Phan Thị Thanh Huyền

5 1254010250 Phạm Thị Diệu Linh NL21 0 1 01663830577 phamlinh0702@gmail.com
8g30 97VVT

huyen.ptt@ou.edu.vn; 

huyenphan09@gmail.com

6 1254010260 Lê Thị Trúc Loan NL21 0 1 0964710391 lethitrucloanvt@gmail.com 15/10/2015 97 Võ Văn Tần

7 1254010261 Nguyễn Thị Mỹ Loan NL21 0 1 0968647346 nguyenloan2621994@gmail.com

8 1254010275 Đỗ Thị Mai Ly NL21 0 1 001627 7730 369 mailydo2507@gmail.com

9 1254010475 Đỗ Thị Kim Thảo NL21 0 1 1218481504 kitado93@gmail.com

STT MÃ SV HỌ VÀ TÊN CN ĐKKL H ĐIỆN THOẠI EMAIL THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM GVHD

Liên hệ 
hẹn gặp



1 1254010117 Phạm Hồng Hải DL21 0 1 01226629822 honghai9031@yahoo.com

2 1254010144 Nguyễn Đỗ Phương Hiền DL21 0 1 0986879436 hien.etc94@gmail.com

3 1254010191 Khương Đại Hùng DL21 0 1 01208519759 khuongdaihung_1994@yahoo.com.vn

4 1254010226 Phạm Thiên Kim DL21 KLTN* 3 0934046112 thienkimtp@gmail.com Thứ 4 307 Thái Thanh Tuấn

5 1254010322 Nguyễn Thị Kim Ngân DL21 KLTN* 1 01678448407 nguyennganou@gmail.com
8g30 97VVT

tuan.tt@ou.edu.vn; 

tvctrans@gmail.com

6 1254010410 Trần Thị Thu Phượng DL21 * 1 01663305405 thuphuong10071994@gmail.com 14/10/2015 97 Võ Văn Tần

7 1254010414 Nguyễn Trần Quân NL21 * 3 0938648246 quan629@gmail.com

8 1254010449 Phan Thanh Tâm DL21 0 1 0937784403 phantam0924@gmail.com

9 1254010484 Phạm Dương Diễm Thảo DL21 0 3 01654288207 diemthao.qt11@gmail.com

10 1254010617 Bùi Phạm Tuân DL21 KLTN* 1 01264820131 tuan_nguyen854@yahoo,com

STT MÃ SV HỌ VÀ TÊN CN ĐKKL H ĐIỆN THOẠI EMAIL THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM GVHD

1 1254010358 Dương Minh Nhật MK21 * 1 0909468608 nhat.duong.ou@gmail.com

2 1254010524 Lê Ngọc Đăng Thư MK21 * 1 0907517953 anedangthu1509@yahoo.com.vn

3 1254010585 Nguyễn Thị Huyền Trân DL21 0 1 01696875213 huyentran251194@gmail.com

4 1254010586 Uông Đình Trân Trân DL21 0 1 0906729947 trantran.qt01@gmail.com Thứ 4 208 Trần Kiêm Việt Thắng

5 1254010672 Phan Tuấn Vũ DL21 KLTN 1 0932724805 phanvu1304@gmail.com
14g00 97VVT

thang.tkv@ou.edu.vn; 

thangspt701@yahoo.com

6 1254010684 Lê Nguyễn Hoàng Yến DL21 0 1 0969363590 lenguyenhoangyen94@gmail.com 14/10/2015 97 Võ Văn Tần

7 1254010687 Nguyễn Ngọc Hồng Yến DL21 * 1 01226796693 yen.py52@gmail.com

8 1254012062 Nguyễn Thị Thúy Cúc DL21 0 1 01632605445 cucnguyen.ou1993@gmail.com

9 1254012555 Lương Thị Thiên Trang DL21 KLTN 1 01684460606 Trang.luong94@yahoo.com

10 1254040313 Diệp Thị Nhiều DL21 0 1 01653752520 diepnhieu93@gmail.com

STT MÃ SV HỌ VÀ TÊN CN ĐKKL H ĐIỆN THOẠI EMAIL THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM GVHD

1 1254010011 Mai Quế Anh KQ21 0 1 0947885965 duybao0894@gmail.com

2 1254010016 Nguyễn Phạm Duy Anh KQ21 0 1 01254010016 anhnguyenphamduy@gmail.com

3 1254010122 Nguyễn Thị Đa Hạ KQ21 0 1 0962372895 hanguyen.ou@gmail.com

4 1254010361 Thân Minh Nhật KQ21 0 1 01254010361 minh_nhatthan@yahoo.com Thứ 4 208 Trần Tuấn Anh

5 1254010494 Nguyễn Thị Thùy Thiện KQ21 0 1 0944940067 thuythienou@gmail.com
10g00 97VVT

anh.tt@ou.edu.vn; 

tuananhdhm@yahoo.com

6 1254010659 Trần Thị Tường Vi KQ21 0 1 01254010659 tuongvi352@gmail.com 14/10/2015 97 Võ Văn Tần

7 1254012469 Trương Đình Thành KQ21 * 1 01676311619 truong.ba2012@gmail.com



8 1254012621 Trương Tôn Quang Tuệ KQ21 0 1 01683117805 quangtue.ou@gmail.com

9 1254012690 Trần Thị Hải Yến KQ21 0 1 01678924110 hanie_yen@yahoo.com

10 0854010287 Đặng Thị Bích Liền KQ21 0 1 0902674080 tokpoki88@gmail.com

STT MÃ SV HỌ VÀ TÊN CN ĐKKL H ĐIỆN THOẠI EMAIL THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM GVHD

1 1254010630 Nguyễn Thị Tuyết NL21 0 1 01645151491 domybest94@gmail.com

2 1254010631 Lê Khả Tú NL21 0 1 01662707260 lekhatutx@gmail.com

3 1254010635 Trần Thanh Tú NL21 0 1 01666866093 DuyTu.Cad@gmail.com

4 1254010640 Lê Thị Trâm Uyên NL21 0 1 01655275130 tramuyen9812@gmail.com Thứ 4 308 Trần Việt Hùng

5 1254010646 Võ Hoàng Phương Uyên NL21 0 1 0936669301 uyen.vhp@gmail.com
8g30 97VVT

hung.tv@gmail.com; 

hung.ads@gmail.com

6 1254010649 Dương Thái Kiều Vân NL21 0 1 0933079061 dtkv1994@gmail.com 14/10/2015 97 Võ Văn Tần

7 1254010652 Trần Thị Cẩm Vân NL21 0 1 0989199831 camvan101094@gmail.com

8 1254010654 Đoàn Thị Kim Vệ NL21 0 1 01692414845 kimve1004@gmail.com

9 1254010675 Huỳnh Thị Tường Vy NL21 0 1 01628493563 tuongvy.huynh.ou@gmail.com

10 1254010676 Nguyễn Hoàng HuyềnVy NL21 0 1 01634214961 nghoanghuyenvy@gmail.com

STT MÃ SV HỌ VÀ TÊN CN ĐKKL H ĐIỆN THOẠI EMAIL THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM GVHD

1 1254010060 Lai Ngọc Cơ DL21 KLTN 1 0934826764 laingocco@gmail.com

2 1254010138 Nguyễn Thị Thanh Hân DL21 KLTN 1 0901942921 thanhhan94@gmail.com

3 1254010143 Nguyễn Thanh Hậu MK21 KLTN 1 01676474607 nguyenthanhhau224@gmail.com

4 1254010236 Bùi Thị Hòa Linh NL21 KLTN* 1 01629541318 Hoalinh.ou.bt@gmail.com

5 1254010274 Đặng Thị Mỹ Ly DL21 KLTN 1 01648255226 lydang.ou@gmail.com Thứ 5 305 Trịnh Thùy Anh

6 1254010342 Chương Thị Thảo Nguyên NL21 * 3 01676132787 Chuongthaonguyen.ou@gmail.com
14g00 97VVT

thuyanh@ou.edu.vn; 

tthuyanh@yahoo.com

7 1254010381 Nguyễn Thị Như MK21 KLTN* 3 0925241704 nguyenthinhu.qt08@gmail.com 15/10/2015 97 Võ Văn Tần

8 1254010516 Trần Thị Bích Thùy DL21 0 1 0974385680 bichthuy.ou@gmail.com

9 1254010528 Phạm Hoàng Uyên Thư DL21 0 1 0902316493 shinkeypham94@gmail.com

10 1254010656 Phan Tường Vi NL21 KLTN* 1 00164 695 0545 phantuongvi1@gmail.com

11 1254012442 Phạm Hứa Hồng Tài MK21 0 1 01289811112 phamhua_hongtai@yahoo.com.vn

12 1354010235 Lâm Phương Oanh DL31 KLTN* 3 0966528841 Lpoanh@gmail.com

STT MÃ SV HỌ VÀ TÊN CN ĐKKL H ĐIỆN THOẠI EMAIL THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM GVHD

1 1154010636 Nguyễn Thị Thùy Trang DL21 0 0

2 1254010043 Nguyễn Thúy Cầm KQ21 0 1 01223993435 camy2102@gmail.com



3 1254010127 Phạm Đinh Hiền HữuHạnh KQ21 KLTN* 3 01694492451 huuhanh.ph94@gmail.com

4 1254010254 Trần Ngọc Linh KQ21 KLTN 1 0975523847 tranngoclinh.nlt@gmail.com

5 1254010294 Nguyễn Thị Ngọc Mơ NL21 * 3 01678003006 nguyenngocmo29@gmail.com Thứ 4 207 Trương Mỹ Diễm

6 1254010345 Nguyễn Phước Nguyên DL21 0 1 0932170940 nguyen.qt02@gmail.com
14g00 97VVT

diem.tm@ou.edu.vn; 

truongmydiem@gmail.com

7 1254010395 Nguyễn Hoài Phúc NL21 0 1 01684035912 nguyenhoaiphuc.qt07@gmail.com 14/10/2015 97 Võ Văn Tần

8 1254010627 Nguyễn Thị Tuyến DL21 0 1 0966533502 nguyenthituyenqt12@gmail.com

9 1254010655 Nguyễn Thị Tường Vi KQ21 KLTN* 3 0987095608 Nguyenthituongvi.ou@gmail.com

10 1254012192 Nguyễn Quốc Hùng NL21 0 0 01286560128 hung_kiem92@yahoo.com.vn

11 1254012225 Võ Tấn Kiệt KQ21 0 1 0983438345 vtkiet9194@gmail.com

12 1254020058 Nguyễn Thị Thu Hà NL21 0 1 01673411146 thuhayuki@gmail.com

STT MÃ SV HỌ VÀ TÊN CN ĐKKL H ĐIỆN THOẠI EMAIL THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM GVHD

1 1254010412 Trần Minh Quang DL21 0 1 01682847267 tranminhquang.py@gmail.com

2 1254010474 Đinh Thị Phương Thảo DL21 0 1 0163938550 thaophuongthidinh@gmail.com Thứ 6 208 Võ Việt Hòa

3 1254010499 Mai Thị Thơm DL21 0 1 01682056507 pineapple2205@gmail.com
10g00 97VVT viethoa@saigontourist.net

4 1254010503 Nguyễn Thị Cẩm Thu DL21 0 1 0972661947 camthu.ou05@gmail.com 16/10/2015 97 Võ Văn Tần

5 1254010507 Lê Thị Thủy DL21 0 1 01646131849 thuy.qt01.ou@gmail.com

STT MÃ SV HỌ VÀ TÊN CN ĐKKL H ĐIỆN THOẠI EMAIL THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM GVHD

1 1254010125 Nguyễn Hoàng Hiếu Hạnh NL21 0 1 0909051095 hieuhanh007@gmail.com

2 1254010134 Trần Thị Hằng NL21 0 1 01636020145 tranhangou@gmail.com

3 1254010147 Nguyễn Thị Thu Hiền NL21 0 1 01633624103 thuhienou@gmail.com

4 1254010151 Ngô Minh Hiếu NL21 0 1 0966999410 Ngominhhieu1254@gmail.com

5 1254010181 Bùi Thị Ngọc Huyền NL21 0 1 0961811668 ngochuyen22101994@gmail.com Thứ 4 305 Vũ Thanh Hiếu

6 1254010182 Bùi Thị Ngọc Huyền NL21 0 1 01672726144 buithingochuyenag@gmail.com
8g30 97VVT hieu.vt@ou.edu.vn

7 1254010195 Nguyễn Hưng KhánhHưng NL21 0 1 0933205420 hungnuyenou511@gmail.com 14/10/2015 97 Võ Văn Tần

8 1254010199 Lê Thị Hoài Hương NL21 0 1 0902504096 huongle4194@gmail.com

9 1254010212 Lâm An Khoa NL21 KLTN 1 0987595164 ankhoa.lam@gmail.com

10 1254010271 Phan Thị Luyến NL21 * 1 01656986650 phanluyen.py1710@gmail.com

Lưu ý:

1 Hướng 1: Báo cáo theo hình thức thực tập tại doanh nghiệp hoặc tổ chức
2 Hướng 2: Báo cáo theo hình thức lập kế hoạch kinh doanh (Business plan)



3 Hướng 3: Báo cáo theo hình thức nghiên cứu khoa học
4 Hướng 4: Báo cáo theo hình thức tình huống kinh doanh (case study)

(*) Sinh viên có đề tài NCKH


